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DANH SÁCH SV K36

NGÀNH CN VẬT LÍ NHẬN

HỌC BỔNG KHUYẾN

KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011

- 2012

Kèm theo Quyết định số

2097/QĐ-ĐHSP ngày

19.10.2012

STT MSS

V

Họ Tê

n

Điể

m

TB

Điể

m

RL

Số 

tiề

n

1 K36.

105.

009

Ngu

yễn 

Ngọ

c

Du

ng

3.4

2

81 15

00

00

0

2 K36.

105.

020

Ngu

yễn

Thị 

Ngọ

c

Hu

yền

2.6

1

75 12

00

00

0

3 K36.

105.

024

Ngô

Thị 

Ngọ

c

Liễ

u

2.7

5

75 12

00

00

0

4 K36.

105.

031

Huỳ

nh

Kim

Ly 3.2

8

82 15

00

00

0

5 K36.

105.

045

Lê

Thị

Kim

Nh

un

g

2.9

2

81 12

00

00

0

6 K36.

105.

046

Ngu

yễn

Thị

Ph

ượ

ng

2.5 73 12

00

00

0

7 K36.

105.

048

Ngu

yễn 

Ngọ

c

Ph

ươ

ng

3.6

6

74 12

00

00

0

8 K36.

105.

050

Đỗ

Thị

Lan

Ph

ươ

ng

3.0

3

77 12

00

00

0

9 K36.Phạ Sử 2.6 76 12

                                               1 / 2



Danh sách SV K 36 ngành CN Vật lí được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012

周六, 2012年 12月 22日 02:30

105.

056

m

Văn

1 00

00

0

10 K36.

105.

069

Trươ

ng

Hoà

Bảo

Trâ

m

2.8

4

78 12

00

00

0

11 K36.

105.

072

Đỗ

Thị 

Diễ

m

Tra

ng

2.8

2

77 12

00

00

0

12 K36.

105.

078

Phạ

m

Thị

Kim

Tu

yền

3 77 12

00

00

0

13 K36.

105.

083

Trần

Ngu

yễn 

Khá

nh

Vâ

n

2.8 77 12

00

00

0

14 K36.

105.

089

Mai

Thị

Hải

Yế

n

2.7 79 12

00

00

0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

